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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia 

cầm đợt 2 năm 2025 trên địa bàn xã Mai Hoa 

 

Thực hiện Kế hoạch số 578/KH-UBND ngày 02/12/2024 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2025; văn 

bản số 4752/SNNMT-TTCN ngày 18 tháng 8 năm 2025 của sở Nông nghiệp và 

môi trường về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và triển khai tiêm 

phòng đợt 2/2025; văn bản số 6193 /UBND-NL5 Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 8 năm 

2025 của UBND tỉnh về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh động vật, Ủy ban nhân dân xã Mai Hoa xây dựng Kế 

hoạch triển khai công tác tiêm phòng trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, giảm thiểu đến 

mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi bền 

vững, đảm bảo môi trường và sức khỏe người dân. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện các biện pháp dự phòng, chủ động tại cộng đồng, tăng cường 

tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, xã hội và cộng 

đồng vào công tác phòng, chống khi dịch xảy ra trên địa bàn. 

- Đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng vắc xin đạt từ 80% gia súc ở các lứa tuổi và 

loại hình sản xuất thuộc diện tiêm phòng, có đáp ứng miễn dịch để phòng, chống 

được dịch bệnh. 

- Đảm bảo kinh phí, vắc xin và các điều kiện phục vụ cho công tác tiêm 

phòng. 

II. ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG, LOẠI VẮCXIN 

1. Loại vắcxin 

- Đối với trâu, bò tiêm phòng các loại vắc xin Lở mồm long móng, Tụ 

huyết trùng. 

- Đối với lợn tiêm phòng vắc xin Dịch tả cổ điển, Tụ huyết trùng; vắc xin 

Lở mồm long móng đối với lợn nái và đực giống. 

- Đối với gia cầm tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm. 

- Tỷ lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm phòng phải đạt trên 

80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng.  

* Lưu ý: Rà soát để tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại cho đàn chó và vắc 

xin Viêm da nổi cục cho trâu, bò. 

2. Nguyên tắc áp dụng 



 
 

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho những gia súc, gia cầm khoẻ tại các thôn 

của xã. 

3. Phương pháp thực hiện 
Tiến hành tiêm phòng tiêm tại hộ gia đình theo hình thức “cuốn chiếu” tại 

các thôn trên địa bàn xã 

III. THỜI GIAN TIÊM PHÒNG 
Tổ chức tiêm phòng định kỳ đợt 02 năm 2025 cho động vật nuôi: Từ ngày 

08/9/2025 - 20/10/2025. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%: vắc xin Lở mồm long móng tiêm 

phòng cho trâu, bò.  

UBND xã hỗ trợ một phần kinh phí cho người trực tiếp tham gia công tác 

tiêm phòng. 

V. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

1. Các thôn trên địa bàn xã 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tiêm phòng triệt để đàn trâu, 

bò, lợn, chó, mèo trong diện tiêm. 

- Tuyên truyền cho người dân phối hợp và chấp hành việc tiêm phòng vắc 

xin cho trâu, bò (VDNC, LMLM, tụ huyết trùng….), trong thời gian tiêm yêu 

cầu không được buôn bán, giết mổ trâu, bò hoặc di chuyển trâu, bò đi nơi khác, 

không nhập thêm mới trâu, bò vào đàn đã tiêm trong vòng ít nhất 21 ngày sau 

khi tiêm. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chống đối hoặc không thực 

hiện tiêm phòng bắt buộc theo Luật Thú y. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người chăn nuôi về lợi 

ích của việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm từ đó người dân nâng cao 

nhận thức và tích cực hưởng ứng tham gia tiêm phòng; tăng cường tuyên 

truyền hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học, chăm sóc vật nuôi sau tiêm phòng… 

2. Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác triển khai, thực hiện tiêm phòng tại các đơn vị 

được phân công phụ trách. 

3. Các Phòng, ban ngành, đoàn thể cấp xã 

Tuyên truyền nội dung kế hoạch tiêm phòng, ý nghĩa và tầm quan trọng của 

công tác tiêm phòng cho người dân trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức của 

người chăn nuôi. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng kinh tế xã 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ cho công 

tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm định kỳ đợt 2 năm 2025. 

- Phối hợp Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực II hướng dẫn, kiểm tra 

công tác triển khai, thực hiện tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 

2025. 

- Chủ động phối hợp với trưởng thôn xây dựng lịch tiêm cụ thể theo từng 

địa bàn; hướng dẫn thực hiện việc tiêm phòng đúng kỹ thuật, an toàn sinh học; 

kịp thời phát hiện và xử lý các phản ứng sau tiêm (nếu có); báo cáo kịp thời cho 

cấp trên khi xảy ra sự cố bất thường.  



 
 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng, đánh giá và rút kinh nghiệm. 

2. Thôn trưởng các thôn 

- Thông báo thời gian tiêm phòng tới các hộ chăn nuôi trước 1 ngày (theo 

Lịch tiêm phòng). 

- Trong ngày tiêm phòng tiến hành rà soát, đôn đốc các hộ thực hiện tiêm 

phòng vắc xin. 

- Lưu ý rà soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tỷ lệ 

tiêm phòng đạt từ 80% so với tổng đàn trong diện tiêm phòng tại thôn. 

- Liên hệ với cán bộ thú y cơ sở để thực hiện công tác tiêm phòng diễn ra 

đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. 

- Lập danh sách tổng hợp vật nuôi đã được tiêm phòng và chưa được tiêm 

phòng theo hộ. 

3. Đối với chủ vật nuôi 

- Chủ động phối hợp và chấp hành việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn 

vật nuôi theo quy định. 

- Các hộ chăn nuôi không chấp hành tiêm phòng tự chịu trách nhiệm khi 

có vật nuôi chết, mắc bệnh. 

Trên đây là kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

định kỳ đợt 2 năm 2025 của UBND xã Mai Hoa. UBND xã yêu cầu BCĐ 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; trưởng các ban ngành có liên quan; 

thôn trưởng các thôn và các hộ chăn nuôi thực hiện tốt việc tổ chức tiêm phòng 

cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực 

hiện, căn cứ vào tình hình thực tế nếu có khó khăn, vướng mắc báo về Phòng 

Kinh tế (qua đồng chí Nguyễn Minh Hiếu - Chuyên viên phòng Kinh tế) xã Mai 

Hoa để phối hợp xử lý./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (B/c); 

- Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi; 

- Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực II; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND và UBND xã; 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VP, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Anh 
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LỊCH TIÊM PHÒNG 

Lịch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

định kỳ đợt 2 năm 2025 

kèm theo Kế hoạch số:    /KH-UBND ngày    / 9/2025 của UBND xã Mai Hoa) 

 

  TT Họ và Tên Địa chỉ thôn Số điện 

thoại 

Ngày tiêm Người 

tiêm 

1  Nguyễn Quốc Uy Thôn Quang Thành 0969345984 

Dự kiến 

từ ngày 

08/9/2025 

đến ngày 

20/10/2025 

Thú y 

viên cơ 

sở  

(các thôn 

tự liên hệ 

thú y cơ 

sở để 

thực hiện 

công tác 

tiêm 

phòng 

đảm bảo 

kế hoạch) 

2  Nguyễn Ngọc Lợi Thôn Tân Hưng 0915482507 

3  Nuyễn Minh Thảo Thôn Cao Phong 0974672243 

4  Nguyễn Thanh Lương Thôn Bình Phong 0975571156 

5  Dương Đình Đức Thôn Thanh Bình 0369994855 

6  Nguyễn Thanh Tùng Thôn Thanh Sơn 0989084120 

7  Nguyễn Tôn An Thôn Yên Du 0383834580 

8  Nguyễn Văn Thanh Thôn Cừa Lĩnh 0868970337 

9  Trần Quốc Ninh Thôn Vĩnh  Hội 0392914843 

10  Nguyễn Thành Luân Thôn  Mỹ Ngọc 0376759143 

11  Cù Huy Lăng Thôn 1 Ân Phú 0989932639 

12  Nguyễn Thị Thùy 

Phượng 

Thôn 2 Ân Phú 0378595309 

13  Nguyễn Xuân Cảnh Thôn 3  Ân Phú 0396673227 

14  Cù Huy Lực Thôn 4 Ân Phú 0962851963 

15  Trần Đình Lường Thôn 5 Ân Phú 0385780438 

16  Nguyễn Xuân Tiến Thôn 1 Bồng Giang 0347200328 

17  Nguyễn Doãn Đông Thôn 3 Bồng Giang 0392046852 

18  Nguyễn Trọng Lĩnh Thôn 2 Bồng Giang 0375753775 

19  Phan Thị Hồng Lam Thôn Cẩm Trang 0334607273 

20  Lê Thị Khánh Thôn Hợp Phát 0986210910 

21  Trần Văn Điển Thôn 1 Văn Giang 0915936297 

22  Phạm Ngọc Sơn Thôn 2 Văn Giang 0984655976 
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